
TRỌNG LƯỢNG

(KG)

HÀNG THƯỜNG

(VND/KG)

THỰC PHẨM 

(VND/KG)

HÀNG KHÓ EMS

(VND/KG)

1 – 2 321,100                                                370,500                                                

3 – 4 230,100                                                249,600                                                

5 – 10 162,500                                                195,000                                                                                                180,000 

11 – 19 135,200                                                157,300                                                                                                170,000 

20 – 30 122,200                                                130,000                                                                                                160,000 

31 – 50 119,600                                                128,700                                                                                                160,000 

51 – 99 114,400                                                127,400                                                                                                160,000 

100 – 199 113,100                                                126,100                                                                                                160,000 

>200 110,500                                                124,800                                                                                                160,000 

Lưu Ý:

Lịch bay

Giá dịch vụ

Trọng lượng tính cước

Hàng Thường:

Thực Phẩm

Hàng Khó

Hàng cồng kềnh

Thời hạn thanh toán:

Các kiện hàng được tính là hàng cồng kềnh, phát sinh phí phát hàng quá khổ, quá tải nếu:

1. Tổng kích thước 3 chiều > 260Cm hoặc

2. Trọng lượng nguyên khối của kiện > 50Kg

3. Chiều dài kiện > 170 cm

- Quý khách cần cung cấp: Tên hàng + hình ảnh + Kích thước 3 chiều + Trọng lượng thực + Địa chỉ nhận hàng. 

- Check case by case. Phí đóng kiện: 500,000VNĐ/ kiện. Khoản phí này cũng vẫn được thu nếu sau khi xác nhận 

đóng kiện mà khách hàng không gửi kiện hàng đi nữa vì bất cứ lý do gì.

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VẬN TẢI FLY EXPRESS
Văn Phòng: 30BT4-2 Vinaconex 3, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Tp. Hà Nội

MST: 0107128147

SĐT: 0904735559 - 0394479777

CƯỚC PHÍ VẬN CHUYỂN TIỂU NGẠCH HÀ NỘI - NHẬT BẢN

Liên Hệ

Lịch xuất bay từ T2 đến T7. Cut-off tại kho 14h30. 

Hàng đến sau 14h30 sẽ được khai thác và xuất ngày hôm sau.

Bảng giá trên đã bao gồm thuế nhập, phí phát nội địa đối với các kiện hàng thông thường. Chưa bao gồm thuế VAT 

(VAT 8%)

1. So sánh trọng lượng thực của kiện hàng đã bao gồm bao bì đóng kiện với trọng lượng quy đổi theo thể tích kiện 

hàng, giá trị nào lớn hơn sẽ được lấy làm trọng lượng tính cước.

2. Công thức tính trọng lượng quy đổi DIM: Dài x Rộng x Cao (Cm)/5000

Đặc điểm dịch vụ

Máy móc, sách vở, công cụ dụng cụ, thời trang (không fake),…			

TP khô (không chứa các thành phần liên quan tới thịt động vật, những con vật 

sống trên cạn), 

hải sản khô đóng gói có tem nhãn đầy đủ, đồ dùng liên quan chứa đựng - chế 

biến TP, …

Hàng fake, thiết bị điện tử, mỹ phẩm, thuốc tây, thịt động vật, hải sản (các sản 

phẩm từ động vật dưới nước như mực khô,thịt khô,…) trái cây, các hàng khó 

khác.

Thanh toán 100% cước vận chuyển + các phụ phí phát sinh (nếu có) trước khi hàng xuất bay					

Quy định gửi hàng

Thông tin người gửi đầu Việt Nam: Họ Tên + SĐT liên lạc + Địa chỉ + Mã CCCD				

Thông tin người nhận đầu Nhật Bản (Tiếng Nhật hoặc phiên âm): 

1.Tên người nhận

2. Địa chỉ + Mã Bưu điện (7 số)

3. Mã thẻ ngoại kiều

4. SĐT		

Khi gửi hàng lên kho, Quý khách vui lòng gửi kèm hóa đơn/bill mua hàng hoặc chụp ảnh gửi online.

Quý khách vui lòng quay video khui hàng để giải quyết khiếu nại


